
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 48 đường Hoàng Văn Thụ, khu phố 11, Phường Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu 
Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

18/11/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH TIÊN PHONG LAND

3703015044

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

2. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: Lắp đặt hệ thống thiết bị trong công trình nhà và công 
trình xây dựng.

4329

3. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

4. Bán buôn đồ uống
Chi tiết: Bán buôn nước suối đóng chai.

4633

5. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết: Bán buôn dầu nhớt máy.

4661

6. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết:
- Bán buôn gạch xây, ngói lợp mái;
- Bán buôn vật liệu xây dựng khác.
- Bán buôn đá, cát, sỏi

4663

7. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết:
- Hoạt động kinh doanh mua/bán nhà để ở và quyền sử dụng 
đất để ở và không để ở như văn phòng, cửa hàng, trung tâm 
thương mại, nhà xưởng sản xuất, khu triển lãm, nhà kho,..

6810

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH TIÊN PHONG LAND
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 02742200202
Email:

Fax:
Website:
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8. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: Cung cấp các hoạt động kinh doanh bất động sản trên 
cơ sở phí hoặc hợp đồng bao gồm các dịch vụ liên quan đến 
bất động sản như:
- Hoạt động của các đại lý kinh doanh bất động sản và môi 
giới;
- Trung gian trong việc mua, bán hoặc cho thuê bất động sản 
trên cơ sở phí hoặc hợp đồng;
- Quản lý bất động sản trên cơ sở phí hoặc hợp đồng; - Dịch vụ 
định giá bất động sản;
- Sàn giao dịch bất động sản.

6820

9. Bán buôn tổng hợp
Chi tiết: Kinh doanh thương mại tổng hợp; Kinh doanh vật liệu 
xây dựng.

4690

10. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Vận chuyển vật liệu xây dựng từ kho bãi đến công 
trinh bằng đường bộ.

4933

11. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa
Chi tiết: Vận chuyển vật liệu xây dựng từ kho bãi đến công 
trinh bằng đường thủy nội địa.

5022

12. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Logistics; Hoạt động giao nhận hàng hóa; hoạt động 
của đại lý làm thủ tục hải quan; đại lý vận tải hàng hóa 

5229

13. Xây dựng nhà không để ở 4102

14. Xây dựng công trình đường sắt 4211

15. Xây dựng công trình đường bộ 4212

16. Xây dựng công trình điện 4221

17. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

18. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223

19. Xây dựng công trình công ích khác 4229

20. Xây dựng công trình thủy 4291

21. Xây dựng công trình khai khoáng 4292

22. Xây dựng công trình chế biến, chế tạo 4293

23. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Thi công xây dựng các công trình công nghiệp, công 
cộng, giao thông, thủy lợi; công trình kỹ thuật hạ tầng khu đô 
thị và khu công nghiệp; công trình bưu điện, đường dây và 
trạm biến thế điện; công trình nông nghiệp và phát triển nông 
thôn.

4299(Chính)

24. Phá dỡ 4311

25. Chuẩn bị mặt bằng
Chi tiết: San lấp mặt bằng.

4312

26. Lắp đặt hệ thống điện 4321
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30.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
VĂN VĂN

Việt 
Nam

Tổ 9 ấp Sóc 5, Xã 
Tân Hiệp, Huyện Hớn 
Quản, Tỉnh Bình 
Phước, Việt Nam

9.000.000.000 30,000 074087005563

2 NGUYỄN 
THÀNH 
NAM

Việt 
Nam

227/11, khu phố 3, 
Phường Tân Định, 
Thị xã Bến Cát, Tỉnh 
Bình Dương, Việt 
Nam

21.000.000.000 70,000 280785914

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       280785914
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: 227/11, khu phố 3, Phường Tân Định, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình 
Dương, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 227/11, khu phố 3, Phường Tân Định, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình 
Dương, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THÀNH NAM Nam

01/01/1982 Kinh Việt Nam

02/06/2020 Công an Bình Dương

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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